Phụ lục II:
MẪU BÁO CÁO KHAI THÁC THUỶ SẢN
(Kèm theo Nghị quyết số         /2025/NQ-CP ngày       tháng 10 năm 2025 
của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KHAI THÁC THỦY SẢN
CHUYẾN SỐ: ........./năm ...................
Từ ngày .../ .../ ...đến ngày .../ .../ ...
1. Họ và tên chủ tàu: .......................................................................................................
2. Ngày tháng năm sinh: ................................; số định danh cá nhân: ............................
3. Địa chỉ chủ tàu: ............................................................................................................
4. Họ và tên thuyền trưởng: ..............................................................................................
5. Ngày tháng năm sinh: .................................; số định danh cá nhân: ............................
6. Số đăng ký tàu: ........................................ ; 7. Tổng công suất máy chính: ........... kW
8. Chiều dài lớn nhất của tàu: ..................................................................................... m
9. Nghề khai thác thủy sản: ........................... ; 10. Tổng số lao động: ................. người
11. Số ngày thực tế khai thác: ....................... ; 12. Số mẻ lưới/mẻ câu trong chuyến: ....
13. Ngư trường khai thác chính:
vịnh Bắc Bộ □; Trung Bộ □; Đông Nam Bộ □; Tây Nam Bộ □; giữa Biển Đông □
14. Tổng sản lượng khai thác thủy sản: ...................................................................... kg
I. Chi tiết các nhóm thủy sản khai thác chính:
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Ghi chú: Trong quá trình đánh bắt, thuyền trưởng, chủ tàu bắt gặp các đối tượng như: Cá voi, Cá heo, Bò biển, Quản đồng, Vích, Đồi mồi dứa, Đồi mồi, Rùa da, Loài khác (Ghi tên cụ thể) vào bảng tại mục II.

II. Thông tin về các loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm


II. Các đối tượng bắt gặp trong quá trình đánh bắt 

	Mẻ
	Loài
	Thời điểm bắt gặp (giờ, phút, ngày, tháng)
	Khối lượng/con (ước tính kg)
	Số lượng ước tính (con)
	Kích thước ước tính (cm)
	Bắt gặp trong quá trình khai thác (chọn 1)
	Tình trạng bắt gặp (chọn 1)

	
	
	
	
	
	
	Thả lưới/câu
	Kéo lưới
	Khác
	Sống
	Chết
	Bị thương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thông tin bổ sung về loài (nếu có): (Về màu sắc loài; thiết bị, thẻ gắn số trên cá thể…và các thông tin khác nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	
	Người báo cáo
(ký, ghi rõ họ và tên)





	
